
1
Bộ lọc thô 

10 βm
JW Hàn Quốc 01 bộ/ hộp Hộp 28 35

2
Bộ lọc tinh 

5 βm
JW Hàn Quốc 01 bộ/ hộp Hộp 44 55

3

Bóng đèn 

chiếu vàng 

da

JW Hàn Quốc
25 chiếc/ 

hộp
Chiếc 47 70

4

Bóng đèn 

cực tím 

dùng cho 

Bồn rửa tay 

vô trùng

JW Hàn Quốc
01 chiếc/ 

hộp
Chiếc 100 130

5

Giấy in + 

băng mực 

máy siêu âm 

màu Canon

Canon Trung Quốc

108 tờ giấy 

+ 3 băng 

mực/ Hộp

Hộp 1,000 1,500

Tổng số: 5  

mặt hàng

số lượng dự 

toánHãng SX
Nước

 SX

Quy cách 

đóng gói
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STT

Tên vật 

tư, hóa 

chất

Nước, hãng SX hoặc tương 
Đơn vị 

tính

Số lượng 

sử dụng 
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